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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN:  NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC:  2023 – 2024
A. Nội dung kiến thức ôn tập:

I. Đọc - hiểu:
1. Chủ đề

Bài 1:  Tôi và các bạn
Bài 2: Gõ cửa trái tim
2. Yêu cầu kiến thức: 

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại (cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật) và người kể chuyện ngôi thứ nhất, ngôi kể thứ ba.

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ; ý nghĩa của nhân vật. 

- Nhận biết được từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong văn bản.

- Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

- Nhận biết và phân tích được tác dụng của các biện pháp tu từ  so sánh, nhân hóa, hoán dụ, ẩn dụ trong ngữ cảnh cụ thể.
- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
- Viết được đoạn văn  nêu cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.
II. Viết:

 - Dạng 1: Viết bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân.

 - Dạng 2: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
B. Cấu trúc đề:

- 20% trắc nghiệm (Số lượng câu hỏi = 8 câu)

- 80 % tự luận
C. Dạng bài tham khảo.
Bài tập 1: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

                                          MẦM NON

	Dưới vỏ một cành bàng
Còn một vài lá đỏ
Một mầm non nho nhỏ
Còn nằm nép lặng im
…Mầm non mắt lim dim

Cố nhìn qua kẽ lá

Thấy mây bay hối hả

Thấy lất phất mưa phùn

Rào rào trận lá tuôn

Rải vàng đầy mặt đất

Rừng cây thông thưa thớt

Chỉ thấy cội với cành…

Một chú thỏ phóng nhanh

Chạy nấp vào bụi vắng
	Và tất cả im ắng

Từ ngọn cỏ, làn rêu…

Chợt một tiếng chim kêu

- Chiếp, chiu, chiu! Xuân đến!

Tức thì trăm ngọn suối

Nổi róc rách reo mừng

Tức thì ngàn chim muông

Nổi hát ca vang dậy.

Mầm non vừa nghe thấy

Vội bật chiếc vỏ rơi

Nó đứng dậy giữa trời

Khoác áo màu xanh biếc…




(Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998)

Câu 1. Bài thơ trên được sáng tác theo thể thơ nào?
Câu 2. Vần được gieo trong khổ đầu của bài thơ là vần gì?
Câu 3. Trong bài thơ trên, từ “mầm non” được nhắc lại mấy lần?
Câu 4. Từ “hối hả” trong bài thơ có nghĩa là gì?
Câu 5. Mầm non nhận ra mùa xuân về là do đâu?
Câu 6. Nội dung chính của bài thơ trên là gì?
Câu 7. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:

	Nó đứng dậy giữa trời

Khoác áo màu xanh biếc…


Câu 8. Bài thơ “Mầm non” đã cho ta cái nhìn mới mẻ về sự kì diệu của thiên nhiên. Em hãy ghi lại ít nhất bốn việc làm của bản thân góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.
Bài tập 2: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi

CÂU CHUYỆN VỀ CHIM ÉN VÀ DẾ MÈN

Mùa xuân đất trời đẹp. Dế Mèn thơ thẩn ở cửa hang, hai con Chim Én thấy tội nghiệp bèn rủ Dế Mèn dạo chơi trên trời. Mèn hốt hoảng. Nhưng sáng kiến của Chim Én rất giản dị: hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô. Mèn ngậm vào giữa. Thế là cả ba cùng bay lên. Mây nồng nàn, đất trời gợi cảm, cỏ hoa vui tươi.

Dế Mèn say sưa. Sau một hồi lâu miên man Mèn ta chợt nghĩ bụng: “Ơ hay, việc gì ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quăng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không?”. Nghĩ là làm. Nó bèn há mồm ra và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.

  (Theo Đoàn Công Huy trong mục “Trò chuyện đầu tuần” của báo Hoa học trò)

Câu 1:  Văn bản trên thuộc thể loại nào?
Câu 2:  Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
Câu 3:  Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 4: Em hiểu như thế nào về nghĩa của từ “giản dị” trong câu văn: “Nhưng sáng kiến của Chim Én rất giản dị….” ?
Câu 5: Nêu tác dụng của phép tu từ so sánh trong câu văn sau: 


“Nó bèn há mồm ra và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành” ?
Câu 6: Hành động của Chim Én thể hiện phẩm chất gì?
Câu 7: Tìm từ ghép trong câu văn sau:  “Ơ hay, việc gì ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quăng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không?”?
Câu 8: Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu văn sau:

 “Ơ hay, việc gì ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quăng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không?” 

Câu 9: Em rút ra những bài học gì cho bản thân từ câu chuyện trên? (Trình bày trong khoảng 3 - 5 câu văn) 
Bài tập 3: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 
XƯƠNG RỒNG VÀ CÚC BIỂN
        Xương Rồng sống ở bãi cát ven biển đã lâu mà chẳng được ai để ý đến. Bông Cúc Biển thấy lão sống lặng lẽ quá nên xin đến ở chung. Lão hơi khó chịu nhưng vẫn đồng ý. Một hôm, đàn bướm nọ bay ngang qua, kêu lớn: 

        - Ôi, bác Xương Rồng nở hoa đẹp quá! 

          Xương Rồng hồi hộp chờ Cúc Biển lên tiếng nhưng nó chỉ im lặng, mỉm cười. Nhiều lần được khen, lão vui vẻ ra mặt. 

         Thời gian trôi qua, hết xuân đến hè, hoa Cúc Biển tàn úa. Vài chú ong nhìn thấy liền cảm thán:

         - Thế là đến thời hoa Xương Rồng tàn héo!

          Nghe mọi người chê, Xương Rồng liền gân cổ cãi:

         - Ta chẳng bao giờ tàn héo cả. Những bông hoa kia là của Cúc Biển đấy!

          Cúc Biển chẳng nói gì nhưng không cười nữa. Đợi chị gió bay qua, nó xin chị mang mình theo đến vùng đất khác. 

          Mùa xuân đến, bướm ong lại bay qua nhưng chẳng ai còn để ý đến Xương Rồng nữa. Lão tiếp tục sống những ngày tháng cô độc như trước.
 (Trích từ tập sách “Giọt sương chạy trốn” của Lê Luynh, NXB Kim Đồng 2020).
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?

Câu 2. Xác định ngôi kể và người kể trong câu chuyện?

Câu 3. Câu văn “Những bông hoa kia là của Cúc Biển đấy. ” có mấy từ ghép? Đó là những từ nào?
Câu 4. Tìm từ láy trong câu văn: “Xương Rồng hồi hộp chờ Cúc Biển lên tiếng nhưng nó chỉ im lặng, mỉm cười.”  
Câu 5. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu “Nghe mọi người chê, Xương Rồng liền gân cổ cãi.” ?
Câu 6. Từ “cô độc” trong câu “Lão tiếp tục sống những ngày tháng cô độc như trước.” có nghĩa là gì?
Câu 7. Vì sao Cúc Biển lại muốn đến sống cùng Xương Rồng?

Câu 8. Dựa vào câu chuyện trên,  hãy lí giải vì sao khi đàn bướm bay ngang qua, kêu lớn   “Ôi, bác Xương Rồng nở hoa đẹp quá!”, Cúc Biển không lên tiếng giải thích mà nó chỉ im lặng, mỉm cười?

Câu 9. Qua câu chuyện “Xương Rồng và Cúc Biển”, em rút ra bài học ý nghĩa nào cho bản thân?
Bài tập 4: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
TIẾNG CHỔI TRE
	Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác…

Những đêm đông
Khi cơn dông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác…


	Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường rực nở
Hương bay xa
Thơm ngát
Đường ta
Nhớ nghe hoa
Người quét rác
Đêm qua.

Nhớ em nghe
Tiếng chổi tre
Chị quét
Những đêm hè
Đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe!

6-1960


(Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981)
Câu 1: Bài thơ trên được sáng tác theo thể thơ nào?
Câu 2. Vần được gieo chủ yếu trong đoạn đầu của bài thơ là gì?
Câu 3. Bài thơ là lời của ai?
Câu 4. Trong bài thơ trên, cụm từ “tiếng chổi tre” được nhắc lại mấy lần?
Câu 5. Hình ảnh so sánh trong các câu “Chị lao công/ Như sắt/ Như đồng” có tác dụng gì?
Câu 6. Từ bài thơ “Tiếng chổi tre”, em rút ra được bài học gì cho mình trong cuộc sống?

Câu 7. Bên cạnh những con người như chị lao công, còn có những con người khác rất bình dị nhưng đóng góp của họ cho xã hội thật đáng trân trọng. Em hãy ghi lại những đóng góp tốt đẹp cho cuộc đời của những con người như vậy. 
Bài tập 5: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi :
SỨ GIẢ MÙA XUÂN
Xưa thật là xưa, có bốn nàng tiên làm nữ hoàng của các mùa: Xuân, Hạ, Thu và Đông. Mỗi nàng có một cung điện lộng lẫy trên một ngọn núi cao. Chỉ khi đến mùa, các nàng mới xuất hiện. Năm ấy, không hiểu sao mùa Đông kéo dài lê thê. Cây cối và các con thú run rẩy vì lạnh. Ai cũng mong chờ, lo lắng không hiểu vì sao nàng tiên mùa Xuân trễ hẹn như vậy.

 
Vì thế, các con vật mở cuộc họp chọn người đi đón nàng tiên mùa Xuân và tìm hiểu nguyên do. Sư Tử tự nhận mình khỏe mạnh, dũng cảm nhất nên giành quyền đi đón nàng tiên mùa Xuân. Nó hăm hở lên đường. Ngày đầu tiên, cậy sức khỏe tốt nên Sư Tử đi từ sáng đến tối. Càng về sau Sư Tử đuối sức dần, rồi không đi tiếp được bèn quay về.

Thấy Sư Tử bỏ cuộc, Công “điệu đà” lên tiếng chế giễu. Nếu muốn nàng tiên mùa Xuân xuất hiện thì sứ giả phải là con vật xinh đẹp và lộng lẫy như họ nhà Công. Các con vật 
đồng ý cử chim Công đi thực hiện nhiệm vụ. Chim Công lên đường cùng đoàn tùy tùng, mang theo nhiều quà và hoa đẹp... Thế nhưng đường sá xa xôi, vất vả, cả đoàn dần mệt mỏi rồi bị ốm, hoa và quà tặng phải vứt lại trên đường. Cuối cùng, chim Công đành quay về. 

Đến lúc này, muông thú đã sốt ruột lắm rồi. Nếu còn chần chừ sẽ trễ mất mùa Xuân tuyệt vời. Ngay lúc ấy, chim Én ngập ngừng:

-  Cháu tuy kém cỏi nhưng cũng xin góp sức để mang mùa Xuân về. Mùa Đông năm nay dài quá, mẹ cháu bị ho ngày một nặng. Nếu không có ánh nắng mùa Xuân, e rằng mẹ cháu không qua khỏi. Cháu sẽ đi tìm mùa xuân. Nghe vậy, muôn loài đồng ý. 

Dù đang ốm nhưng hay tin con đi, chim mẹ lén con vặt những chiếc lông dày nhất của mình làm áo chống rét cho con. Chim Én lên đường, nó bay mãi cuối cùng cũng đến cung điện của nàng tiên mùa Xuân. Trước cửa cung điện, chim Én thấy một chú chim vàng óng bị ngất. Nghĩ chú chim bị lạnh, chim Én cởi chiếc áo ấm choàng cho bạn. Chú chim bỗng biến mất và nàng tiên mùa Xuân xuất hiện:


- Con là một cô bé hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm. Năm nay ta chậm đến nhân gian là vì các con vật không ngoan. Chúng không biết yêu thương và giúp đỡ nhau. Nhờ có con ta biết rằng điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu. Ta chọn con làm sứ giả cho ta.


Từ đó, mỗi khi thấy chim én bay liệng trên trời, muôn loài sẽ biết rằng nàng tiên mùa Xuân đang sắp về với nhân gian. 

(Dẫn theo https://truyenngan.com.vn)

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?

Câu 2. Ngôi kể được tác giả sử dụng trong văn bản là ngôi thứ mấy?

Câu 3. Nhân vật chính trong văn bản là ai?

Câu 4. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa trong câu văn “Sư Tử tự nhận mình khỏe mạnh, dũng cảm nhất nên giành quyền đi đón nàng tiên mùa Xuân”?
Câu 5. Trong câu văn “Nếu muốn nàng tiên mùa Xuân xuất hiện thì sứ giả phải là con vật xinh đẹp và lộng lẫy như họ nhà Công.” tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào?

Câu 6. Tại sao chim Én muốn đi tìm mùa xuân?
Câu 7. Hành động chim Én đi tìm mùa xuân thể hiện đức tính gì của chim Én?
Câu 8. Vì sao chim Én được chọn làm sứ giả mùa xuân?

Câu 9. Qua văn bản trên, em thấy chim Én đã có những hành động việc làm nào đáng khen ngợi? 
Câu 10. Hành động đi tìm mùa Xuân của chim Én giúp em học tập được điều gì tốt đẹp ở chim Én? 
Bài tập 6:
Đề 1: Ngày đầu tiên đến tập trung tại trường THCS đã để lại cho em ấn tượng khó quên về trường, lớp, thầy cô, bạn bè. Em hãy viết bài văn kể lại trải nghiệm đó.

Đề 2: Hãy viết một bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em.

Ban giám hiệu xác nhận                    TT/NTCM duyệt                  Giáo viên lập









          
Nguyễn Thị Vân
